
 UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22  tháng  9  năm 2015
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1 413 SPS006401 NGUYỄN AN HIẾU 20/08/1997 Nam Huyện Châu Đức, Bà Rịa 
 1 17 1.5 18.5 C510206

2 415 SGD006204 TRƢƠNG HOÀNG LAI 20/12/1997 Nam Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh 
 3 13.25 0 13.25 C510301

3 416 TTG010433 VÕ THỊ KIM NGOAN 08/04/1997 Nữ Huyện Tân Thạnh, Long An 
 2NT 12.5 1 13.5 C540204

4 417 HUI016428 HUỲNH HỮU TOÀN 24/12/1997 Nam Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh 
 2 16.5 0.5 17 C510206

5 418 SPS002480 LÊ THIÊN CƢỜNG 19/05/1997 Nam Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 
 3 12.75 0 12.75 C510205

6 419 DVT009095 LÊ MINH TRÍ 16/07/1997 Nam Huyện Châu Thành, Trà Vinh 
 1 12 1.5 13.5 C510301

7 420 SPS024446 LÊ CÔNG TUẤN 29/01/1997 Nam Huyện Đức Hoà, Long An 
 2NT 17.25 1 18.25 C510205

8 422 HDT028207 LÊ ĐĂNG TUẤN 20/04/1997 Nam Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá 
 2NT 12.5 1 13.5 C510301

9 423 SGD002583 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 09/07/1997 Nam Huyện Long Điền, Bà Rịa 
 2NT 15.5 1 16.5 C510205

10 425 SPD002145 LÊ HIẾU ĐỨC 29/04/1997 Nam Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp 
 1 13 1.5 14.5 C510201

11 426 TTG002360 NGUYỄN LÊ DUY 16/06/1997 Nam Huyện Cái bè, Tiền Giang 
 2NT 12 1 13 C510205

12 428 DTT011387 LÊ QUANG QUỲNH 02/06/1997 Nam Huyện Đức Linh, Bình Thuận 
 1 13.75 1.5 15.25 C480201

13 430 QGS011315 PHẠM NGỌC PHƢƠNG NAM 05/10/1997 Nam Huyện Tân Phú, Đồng Nai 
 1 15.5 1.5 17 C510301

14 431 SPK003903 NGUYỄN ĐỨC HIỂN 08/05/1997 Nam Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 
 3 16.5 0 16.5 C510205

15 433 DQN011809 PHAN HUỲNH LONG 10/06/1997 Nam Huyện Hoài Nhơn, Bình Định 
 2NT 12.25 1 13.25 C510205

16 435 TDL000753 LÊ BẢO 26/05/1996 Nam Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng 
 1 12.25 1.5 13.75 C480201
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17 438 TDL004507 NGUYỄN MINH HIỆP 10/07/1997 Nam Huyện Đơn Dƣơng, Lâm Đồng 
 1 13.75 1.5 15.25 C510301

18 439 HDT015246 LÊ VĂN BẢO LONG 18/04/1997 Nam Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng 
 1 15.5 1.5 17 C510201

19 8298 HUI014964 NGUYỄN MINH THIỆN 01/01/1997 Nam Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 
 2 14.75 0.5 15.25 C510301

20 8299 SPK002742 VY NGỌC ĐỒNG 05/03/1997 Nam Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng 
 3 12 0 12 C510205

21 8300 HUI013311 NGUYỄN HOÀNG SƠN 03/07/1995 Nam Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 
 2 11.5 0.5 12 C510301

* Tổng cộng danh sách trúng tuyển: 21 thí sinh
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